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1 21BTTV0194 Lâm Ngọc Lan Anh 23/01/2006 8.2 8.6 8.9 8.5 Giỏi

2 21BTTV0195 Trương Văn Các 02/07/2006 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

3 21BTTV0196 Trương Thị Diệu Dàng 27/08/2006 6.8 5.2 5.2 5.8 Trung bình

4 21BTTV0197 Trần Thái Dương 15/05/2006 6.8 6.2 5.5 6.2 Trung bình khá

5 21BTTV0198 Trần Thị Bảo Duyên 24/04/2006 6.9 0.0 5.0 3.9 Yếu

6 21BTTV0200 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 14/11/2005 7.4 5.1 5.2 6.0 Trung bình khá

7 21BTTV0201 Nguyễn Thị Kiều Hoa 02/02/2006 7.8 8.0 8.8 8.1 Giỏi

8 21BTTV0202 Nguyễn Văn Lợi 24/04/2006 6.8 6.1 5.8 6.3 Trung bình khá

9 21BTTV0203 Huỳnh Thị Kim Ngân 15/02/2004 7.8 8.2 7.9 8.0 Giỏi

10 21BTTV0205 Nguyễn Kim Ngân 02/06/2006 7.2 6.0 5.2 6.2 Trung bình khá

11 21BTTV0206 Nguyễn Thị Thuý Ngân 08/11/2006 7.5 7.3 7.0 7.3 Khá

12 21BTTV0207 Trương Kim Nguyên 18/12/2006 8.0 7.2 7.4 7.5 Khá

13 21BTTV0208 Trần Bảo Phát 08/06/2006 7.4 6.3 7.7 7.1 Khá

14 21BTTV0209 Đỗ Thị Tố Quyên 15/03/2006 7.5 6.1 7.8 7.1 Khá

15 21BTTV0211 Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh 21/06/2006 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

16 21BTTV0213 Thái Anh Thư 08/09/2006 7.1 5.6 5.2 6.0 Trung bình khá

17 21BTTV0214 Lê Diệp Thuỷ Tiên 11/10/2006 8.2 8.6 8.8 8.5 Giỏi

18 21BTTV0215 Phan Trường Tiền 15/08/2006 6.6 5.5 0.0 4.4 Yếu

19 21BTTV0216 Lê Ngọc Trâm 22/12/2005 7.1 5.6 5.5 6.1 Trung bình khá

20 21BTTV0218 Nguyễn Thị Kim Trang 09/05/2006 7.8 7.6 7.2 7.6 Khá

21 21BTTV0219 Đỗ Thị Hoàng Trinh 11/10/2006 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

22 21BTTV0220 Dương Thị Kim Trúc 23/08/2006 7.2 6.2 5.2 6.3 Trung bình khá

23 21BTTV0221 Phạm Thị Kim Tuyền 04/02/2006 0.0 0.0 0.0 0.0 Yếu

24 21BTTV0224 Lâm Quang Vinh 08/01/2006 8.2 7.4 8.1 7.9 Khá

25 21BTTV0225 Nguyễn Thị Cẩm Vy 12/07/2006 7.9 7.8 7.3 7.7 Khá

26 21BTTV0226 Nguyễn Kim Xuyến 04/11/2006 7.1 5.8 5.5 6.2 Trung bình khá
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